ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I-ĐỀ 4
MÔN VẬT LÍ 11-KẾT NỐI TRI THỨC
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 ĐIỂM)
Câu 1: Gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa bằng 0 khi chất điểm có
	A. tốc độ cực đại.	B. li độ cực tiểu.	C. li độ cực đại.	D. tốc độ cực tiểu.
Câu 2: Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng. Thế năng dao động của con lắc
	A. chỉ gồm thế năng của lò xo biến dạng (thế năng đàn hồi) và biến đổi điều hòa theo thời gian.
	B. chỉ gồm thế năng của vậy treo trong trọng trường (thế năng không đổi), biến đổi điều hòa theo thời gian.
	C. bằng tổng thế năng đàn hồi và thế năng hấp dẫn, đồng thời không đổi theo thời gian.
	D. bằng tổng thế năng đàn hồi và thế năng hấp dẫn, nhưng biến đổi tuần hoàn theo thời gian.
Câu 3: Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng
	A. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.
	B. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.
	C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.
	D. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.


Câu 4: Một sợi dây dài  được cố định ở 2 đầu. Sóng truyền trên sợi dây có bước sóng  và tạo ra hình ảnh sóng dừng. Số bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng trên là
	A. 40 .	B. 21 .	C. 20 .	D. 41 .



Câu 5: Một vật dao động điều hòa với tần số . Khi vận tốc của vật là  thì gia tốc của nó bằng . Biên độ dao động của vật là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ  , được tính bằng giây. Trong mỗi giây chất điểm thực hiện được

	A. 6 dao động toàn phần và đi được quãng đường .

	B. 3 dao động toàn phần và có tốc độ cực đại là .

	C. 6 dao động toàn phần và đi được quãng đường .

	D. 3 dao động toàn phần và có tốc độ cực đại là .

Câu 7: Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm , một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên.
[image: ]


Hai phần tử  và  dao động lệch pha nhau




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8: Vật dao động điều hòa với phương trình . Biên độ của dao động là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: Trong sóng cơ học, tốc độ truyền sóng là
	A. tốc độ của phần tử vật chất.
	B. tốc độ lan truyền dao động.
	C. tốc độ trung bình của phần tử vật chất.
	D. tốc độ cực đại của phần tử vật chất.
Câu 10: Trên một sợi dây đàn hồi, chiều dài I đang xảy ra hiện tượng sóng dừng với hai đầu cố định. Bước sóng lớn nhất để cho sóng dừng hình thành trên sợi dây này là

	A. 1 .	B. 21 .	C. .	D. 1,51 .

Câu 11: Một âm cơ học có tần số , đây là
	A. âm nghe được.	B. siêu âm.	C. tạp âm.	D. hạ âm.
Câu 12: Kích thích một khối khí nóng, sáng phát ra bức xạ tử ngoại. Ngoài bức xạ tử ngoại thì nguồn sáng này còn phát ra

	A. bức xạ hồng ngoại.	B. tia .


	C. tia .	D. tia .

Câu 13: Khi thực hiện thí nghiệm đo bước sóng của ánh sáng bằng phương pháp giao thoa - âng. Khi thực hành đo khoảng vân bằng thước cặp, ta thường dùng thước cặp đo khoảng cách giữa
	A. vài vân sáng.	B. hai vân tối liên tiếp.
	C. hai vân sáng liên tiếp.	D. vân sáng và vân tối gần nhau nhất.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai về dao động tuần hoàn?
	A. Dao động tuần hoàn được lặp lại sau mỗi chu kì.
	B. Một dao động tuần hoàn là một dao động điều hòa.
	C. Vật dao động trở về vị trí cũ sau những khoảng thời gian bằng một chu kì dao động.
	D. Dao động cưỡng bức cũng là một dao động tuần hoàn.
Câu 15: Khi sóng ngang truyền qua một môi trường vật chất đàn hồi, các phần tử vật chất của môi trường sẽ
	A. chuyển động theo phương truyền sóng với vận tốc bằng vận tốc sóng.
	B. dao động theo phương truyền sóng với vận tốc bằng vận tốc dao động của nguồn sóng.
	C. dao động theo phương vuông góc phương truyền sóng với tần số bằng tần số dao động của nguồn sóng.
	D. chuyển động theo phương vuông góc phương truyền sóng với vận tốc bằng vận tốc sóng.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
	A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.
	B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
	C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.
	D. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.
Câu 17: Dựa vào tác dụng nào của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại?
	A. hủy diệt tế bào.	B. tỏa nhiệt.
	C. kích thích phát quang.	D. gây ra hiện tượng quang điện.
Câu 18: Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là
	A. tác dụng nhiệt.	B. gây ra hiện tượng quang điện.
	C. làm ion hóa không khí.	D. tiêu diệt nấm mốc, vi khuẩn.
Câu 19: Sóng dọc là sóng có phương dao động
	A. vuông góc với phương truyền sóng.	B. trùng với phương truyền sóng.
	C. theo phương thẳng đứng.	D. theo phương ngang.




Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa khe  - âng, khoảng cách giữa hai khe , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn , bước sóng dùng trong thí nghiệm . Khoảng vân có giá trị




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21: Một sóng cơ có tần số , lan truyền với tốc độ . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha là



	A. .	B. .	C. .	D. 2,00 m.




Câu 22: Tiến hành thí nghiệm  - âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng dùng trong thí nghiệm là , khoảng cách giữa hai khe là , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn chắn là . Khoảng vân quan sát được trên màn là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23: Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có
	A. cùng biên độ.	B. cùng pha.	C. cùng pha ban đầu.	D. cùng tần số góc.


Câu 24: Một vật dao động điều hòa theo trục  với phương trình là  tính bằng s). Kết luận không đúng là

	A. tốc độ cực đại của dao động là .
	B. gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.


	C. thời gian vật đi được quãng đường  là .

	D. trong thời gian  đầu tiên vật đi qua vị trí biên âm 3 lần.





Câu 25:  là một điểm trong chân không có sóng điện từ truyền qua. Thành phần điện trường tại  có biểu thức  (  tính bằng giây). Lấy . Sóng lan truyền trong chân không với bước sóng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 26: Có thể tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định với hai tần số liên tiếp là  và . Khi sóng truyền trên dây với tần số  thì số bụng sóng trên dây là
	A. 4.	B. 5 .	C. 6 .	D. 3 .






Câu 27: Trong thí nghiệm  - âng về giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách từ màn đến mặt phẳng hai khe là , khoảng cách giữa hai khe sáng là . Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng (có bước sóng từ  đến  ). Tại điểm trên màn quan sát cách vân trắng chính giữa  người ta khoét một lỗ tròn nhỏ để tách tia sáng cho đi vào máy quang phổ. Trên buồng ảnh của máy quang phổ người ta quan sát thấy
	A. một dải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.
	B. 4 vạch sáng.
	C. một dải màu biến đổi từ đỏ đến lục.
	D. 5 vạch sáng.

Câu 28: Một sóng cơ hình sin lan truyền trên một sợi dây dài căng ngang. Tại thời điểm quan sát  một phần sợi dây có dạng như hình vẽ.
[image: ]


Tỉ số giữa tốc độ của phần tử sóng  tại thời điểm  và tốc độ cực đại mà nó có thể đạt được trong quá trình dao động gần nhất giá trị nào sau đây?
	A. 0,5 .	B. 1.	C. 1,5 .	D. 1,6 .
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 ĐIỀM)

Câu 1: (0,75 điểm) Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng  và vật nhỏ có khối lượng




250 gam, dao động điều hòa dọc theo trục  nằm ngang (vị trí cân bằng ở  ). Ở li độ , vật nhỏ có gia tốc . Tính:
a. Tần số góc của con lắc lò xo.

b. Độ cứng  của con lắc lò xo.






Câu 2: (0,75 điểm) Tại hai điểm  và  trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng  và có sự giao thoa sóng trong đoạn . Trong đọan , hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau . Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng bao nhiêu?



Câu 3: (0,75 điểm) Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn sóng có bước sóng là , khoảng cách giữa hai khe hẹp là , khoảng cách giữa hai khe đến màn là . Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là bao nhiêu?

Câu 4: (0,75 điểm) Trên một sợi dây đàn hồi dài , hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây là bao nhiêu mét?
ĐÁP ÁN 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	A
	D
	B
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	B
	D
	A
	A
	B

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	C
	C
	C
	A
	B
	C
	C
	B
	D
	C
	B
	B
	D
	A



                                                                     Trang 4
oleObject2.bin

image48.wmf
0,25 m


oleObject47.bin

image49.wmf
Y


oleObject48.bin

image50.wmf
l


oleObject49.bin

image51.wmf
a


oleObject50.bin

image52.wmf
D


oleObject51.bin

image3.wmf
10rad/s

w

=


image53.wmf
a

D

l


oleObject52.bin

image54.wmf
D

a

l


oleObject53.bin

image55.wmf
2a

D

l


oleObject54.bin

image56.wmf
2D

a

l


oleObject55.bin

image57.wmf
Ox


oleObject56.bin

oleObject3.bin

image58.wmf
x5cos4tcm(t

2

p

p

æö

=+

ç÷

èø


oleObject57.bin

image59.wmf
20cm/s

p


oleObject58.bin

image60.wmf
20 cm


oleObject59.bin

image61.wmf
2 s


oleObject60.bin

image62.wmf
1,2 s


oleObject61.bin

image4.wmf
20 cm/s


image63.wmf
M


oleObject62.bin

image64.wmf
M


oleObject63.bin

image65.wmf
(

)

5

0

EEcos210t

p

=×


oleObject64.bin

image66.wmf
t


oleObject65.bin

image67.wmf
8

c310 m/s

=×


oleObject66.bin

oleObject4.bin

image68.wmf
3 m


oleObject67.bin

image69.wmf
3 km


oleObject68.bin

image70.wmf
6 m


oleObject69.bin

image71.wmf
6 km


oleObject70.bin

image72.wmf
40 Hz


oleObject71.bin

image5.wmf
2

23 m/s


image73.wmf
50 Hz


oleObject72.bin

image74.wmf
50 Hz


oleObject73.bin

image75.wmf
Y


oleObject74.bin

image76.wmf
2 m


oleObject75.bin

image77.wmf
2 mm


oleObject76.bin

oleObject5.bin

image78.wmf
0,38m

m


oleObject77.bin

image79.wmf
0,76m

m


oleObject78.bin

image80.wmf
4 mm


oleObject79.bin

image81.wmf
t


oleObject80.bin

image82.png




image83.wmf
M


image6.wmf
0,04 cm


oleObject81.bin

image84.wmf
t


oleObject82.bin

image85.wmf
k


oleObject83.bin

image86.wmf
Ox


oleObject84.bin

image87.wmf
O


oleObject85.bin

image88.wmf
2 cm

-


oleObject6.bin

oleObject86.bin

image89.wmf
2

8 m/s


oleObject87.bin

image90.wmf
k


oleObject88.bin

image91.wmf
M


oleObject89.bin

image92.wmf
N


oleObject90.bin

image93.wmf
40 Hz


image7.wmf
4 cm


oleObject91.bin

image94.wmf
MN


oleObject92.bin

image95.wmf
MN


oleObject93.bin

image96.wmf
1,5 cm


oleObject94.bin

image97.wmf
0,4

m

m


oleObject95.bin

image98.wmf
1,2 mm


oleObject7.bin

oleObject96.bin

image99.wmf
3 m


oleObject97.bin

image100.wmf
1 m


oleObject98.bin

image8.wmf
2 cm


oleObject8.bin

image9.wmf
2 m


oleObject9.bin

image10.wmf
56

2

xcost

p

p

æö

=+

ç÷

èø


oleObject10.bin

image11.wmf
cm


oleObject11.bin

image12.wmf
t


oleObject12.bin

image13.wmf
120 cm


oleObject13.bin

image14.wmf
30cm/s

p


oleObject14.bin

image15.wmf
60 cm


oleObject15.bin

image16.wmf
30 cm/s


oleObject16.bin

image17.wmf
0

 

t


oleObject17.bin

image18.png




image19.wmf
M


oleObject18.bin

image20.wmf
Q


oleObject19.bin

image21.wmf
0rad


oleObject20.bin

image22.wmf
rad

6

p


oleObject21.bin

image23.wmf
2

rad

3

p


oleObject22.bin

image24.wmf
rad

p


oleObject23.bin

image25.wmf
x6cos10tcm

3

p

p

æö

=+

ç÷

èø


oleObject24.bin

image26.wmf
10 cm


oleObject25.bin

image27.wmf
3 cm


oleObject26.bin

image28.wmf
6 cm


oleObject27.bin

image29.wmf
5 cm


oleObject28.bin

image30.wmf
1

2


oleObject29.bin

image31.wmf
12 Hz


oleObject30.bin

image32.wmf
X


oleObject31.bin

image1.wmf
160 cm


image33.wmf
a


oleObject32.bin

image34.wmf
b


oleObject33.bin

image35.wmf
Y


oleObject34.bin

image36.wmf
Y


oleObject35.bin

image37.wmf
0,15 mm


oleObject36.bin

oleObject1.bin

image38.wmf
0,9 m


oleObject37.bin

image39.wmf
0,6m

m


oleObject38.bin

image40.wmf
0,1 mm


oleObject39.bin

image41.wmf
3,6m

m


oleObject40.bin

image42.wmf
3,6 mm


oleObject41.bin

image2.wmf
8 cm


image43.wmf
0,1m

m


oleObject42.bin

image44.wmf
20 Hz


oleObject43.bin

image45.wmf
10 m/s


oleObject44.bin

image46.wmf
0,50 m


oleObject45.bin

image47.wmf
1,00 m


oleObject46.bin

